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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 10 NĂM 2016 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 107/2016/Nð-CP quy 

ñịnh về ñiều kiện kinh doanh dịch vụ 

ñánh giá sự phù hợ 

01-7-2016 1097+1098 

10-10-2016 

 

Nghị ñịnh số 133/2016/Nð-CP Biểu 

thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 

Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh ðối tác 

kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 

giai ñoạn 2016 - 2019. 

01-9-2016 1075 ñến 

1088 

06-10-2016 

 

Nghị ñịnh số 134/2016/Nð-CP quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 

thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu. 

01-9-2016 1139+1140 

24-10-2016 
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Ghi chú 

  Nghị ñịnh số 137/2016/Nð-CP Biểu 

thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 

Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 

mại tự do giữa một bên là Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu 

và các nước thành viên giai ñoạn 2016 - 

2018. 

29-9-2016 1113 ñến 

1126 

16-10-2016 

 

Nghị ñịnh số 139/2016/Nð-CP quy 

ñịnh về lệ phí môn bài. 

04-10-2016 1109+1110 

14-10-2016 

 

Nghị ñịnh số 140/2016/Nð-CP về lệ 

phí trước bạ. 

10-10-2016 1141+1142 

27-10-2016 

 

Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 

thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu. 

10-10-2016 1139+1140 

24-10-2016 
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2 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 41/2016/Qð-TTg ban 

hành Quy chế quản lý, ñiều hành thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

10-10-2016 1137+1138 

22-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 42/2016/Qð-TTg sửa 

ñổi Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 

72/2007/Qð-TTg ngày 23 tháng 5 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế 

ñộ phụ cấp ñặc thù ñối với một số chức 

danh tư pháp và thanh tra trong Quân 

ñội. 

10-10-2016 1137+1138 

22-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 43/2016/Qð-TTg về việc 

ban hành Chương trình ñiều tra thống 

kê quốc gia. 

17-10-2016 1141+1142 

27-10-2016 
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Quyết ñịnh số 44/2016/Qð-TTg về lực 

lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng. 

19-10-2016 1143+1144 

31-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-TTg về việc 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

19-10-2016 1143+1144 

31-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 1846/Qð-TTg về Ngày 

Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. 

26-9-2016 1095+1096 

08-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 1885/Qð-TTg phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải 

trọng xe trên ñường bộ ñến năm 2020, 

tầm nhìn ñến năm 2030. 

30-9-2016 1095+1096 

08-10-2016 
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Quyết ñịnh số 1920/Qð-TTg quy ñịnh 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức bộ máy và biên chế của Văn 

phòng ðiều phối nông thôn mới các 

cấp. 

05-10-2016 1131+1132 

18-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 1934/Qð-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 

của Ban Bí thư Trung ương ðảng khóa 

XI về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng 

ñối với công tác nâng cao ñời sống văn 

hóa tinh thần cho công nhân lao ñộng 

khu công nghiệp, khu chế xuất. 

10-10-2016 1135+1136 

20-10-2016 

 

Quyết ñịnh số 1980/Qð-TTg về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020. 

17-10-2016 1141+1142 

27-10-2016 
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  Quyết ñịnh số 1998/Qð-TTg về việc 

phê duyệt biên chế công chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước của các 

cơ quan hành chính nhà nước và biên 

chế của các Hội có tính chất ñặc thù 

hoạt ñộng trong phạm vi cả nước năm 

2017. 

18-10-2016  1143+1144 

31-10-2016 

 

3 LIÊN BỘ     

 

VIỆN 

KIỂM 

SÁT 

NDTC-

TANDTC 

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC quy ñịnh việc 

phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân 

và Tòa án nhân dân trong việc thi hành 

một số quy ñịnh của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

31-8-2016 1099+1000 

12-10-2016 
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 Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC quy ñịnh việc 

phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân 

và Tòa án nhân dân trong việc thi hành 

một số quy ñịnh của Luật Tố tụng hành 

chính. 

31-8-2016 1099+1000 

12-10-2016 

 

 

BỘ TƯ 

PHÁP 

TÒA ÁN 

NDTC 

VIỆN 

KIỂM 

SÁT 

NDTC 

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-

BTP-TANDTC-VKSNDT quy ñịnh 

một số vấn ñề về thủ tục thi hành án 

dân sự và phối hợp liên ngành trong thi 

hành án dân sự. 

01-8-2016 1073+1074 

05-10-2016 

 

4 BỘ 

CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 20/2016/TT-BCT quy ñịnh 

ñịnh mức tiêu hao năng lượng trong 

ngành công nghiệp thép. 

20-9-2016 1109+1110 

14-10-2016 
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  5 BỘ GIÁO 

DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 22/2016/TT-BGDðT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 

ñánh giá học sinh tiểu học ban hành 

kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-

BGDðT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

22-9-2016 1133+1134 

19-10-2016 

 

6 BỘ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI 

Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT ban 

hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật vận 

hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống 

AIS. 

15-9-2016  1127+1128 

17-10-2016 

 

Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung ñịnh mức kinh tế - kỹ 

thuật quản lý, bảo trì ñường thủy nội 

ñịa ban hành kèm theo Thông tư số 

64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 

03-10-2016 1127+1128 

17-10-2016 
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7 BỘ KẾ 

HOẠCH 

VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 13/2016/TT-BKHðT quy 

ñịnh về chế ñộ báo cáo trực tuyến và 

quản lý vận hành Hệ thống thông tin về 

giám sát, ñánh giá ñầu tư chương trình, 

dự án ñầu tư sử dụng vốn nhà nước. 

29-9-2016 1109+1110 

14-10-2016 

 

Thông tư số 14/2016/TT-BKHðT quy 

ñịnh chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ 

phi tư vấn. 

29-9-2016 1109 ñến 

1112 

14-10-2016 

 

Thông tư số 15/2016/TT-BKHðT 

hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ 

sơ mời thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực 

hiện dự án ñầu tư theo hình thức ñối tác 

công tư. 

29-9-2016 1127 ñến 

1130 

17-10-2016 
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8 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN quy 

ñịnh quản lý ðề án ñào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực khoa học và công nghệ ở 

trong nước và nước ngoài bằng ngân 

sách nhà nước. 

30-06-2016 1087+1088 

06-10-2016 

 

Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN quy 

ñịnh quản lý thực hiện Chương trình 

bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen 

ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 

2030. 

01-09-2016 1111+1112 

14-10-2016 

 

9 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 19/2016/TT-BLðTBXH 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Nghị ñịnh số 31/2015/Nð-CP ngày 24 

tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 

Luật Việc làm về ñánh giá, cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

22-9-2016 1071-1072 

05-10-2016 
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10 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 107/2016/TT-BTC hướng 

dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền 

có bảo ñảm. 

29-6-2016 1133+1134 

19-10-2016 

 

Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 

năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

bán cổ phần lần ñầu và quản lý, sử 

dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực 

hiện chuyển ñổi thành công ty cổ phần. 

30-6-2016  1111+1112 

14-10-2016 

 

 

Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng 

dẫn Chế ñộ kế toán doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

26-8-2016 1099+ñến 

1108 
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  Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng 

dẫn Nghị ñịnh số 100/2016/Nð-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Luật sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ ñặc 

biệt và Luật Quản lý thuế và sửa ñổi 

một số ñiều tại các Thông tư về thuế. 

12-8-2016  1071+1072 

05-10-2016 

 

Thông tư số 136/2016/TT-BTC sửa ñổi 

Thông tư số 146/2015/ TT-BTC ngày 

15/9/2015 và Thông tư số 84/2015/TT-

BTC ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính 

quy ñịnh về phí sử dụng ñường bộ. 

12-9-2016 1131+1132 

18-10-2016 
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  Thông tư số 137/2016/TT-BTC sửa ñổi 

Thông tư số 172/2014/ TT-BTC ngày 

14/11/2014 và Thông tư số 

154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 

của Bộ Tài chính quy ñịnh về phí sử 

dụng ñường bộ. 

15-9-2016  1131+1132 

18-10-2016 

 

Thông tư số 141/2016/TT-BTC sửa ñổi 

Thông tư số 172/2015/ TT-BTC ngày 

09/11/2015 và Thông tư số 

173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 

của Bộ Tài chính quy ñịnh về phí sử 

dụng ñường bộ. 

21-9-2016  1131+1132 

18-10-2016 

 

11 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT quy 

ñịnh việc xác ñịnh và công bố vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

09-9-2016  

 

1131+1132 

18-10-2016 
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  Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT 

hướng dẫn mẫu ñơn ñăng ký, giấy 

chứng nhận cơ sở bảo tồn ña dạng sinh 

học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn 

loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm ñược ưu tiên bảo vệ của cơ 

sở bảo tồn ña dạng sinh học. 
 

22-9-2016  1131+1132 

18-10-2016 

 

12 BỘ Y TẾ Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng 

dẫn quản lý vệ sinh lao ñộng và sức 

khỏe người lao ñộng. 

30-6-2016  1073+1074 

05-10-2016 

 

Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy ñịnh 

việc chi trả các chi phí thực tế ñể bảo 

ñảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của 

bên nhờ mang thai hộ vì mục ñích nhân 

ñạo. 

15-9-2016 1133+1134 

19-10-2016 
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  Quyết ñịnh số 4666/Qð-BYT về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 ñến 

ngày 30/6/2016. 

29-8-2016 1087+1088 

06-10-2016 

 

13 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Thông tư số 28/2016/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 

năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về 

phạm vi hoạt ñộng ngoại hối, ñiều kiện, 

trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt ñộng 

ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

05-10-2016 1143+1144 

31-10-2016 
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  Thông tư số 29/2016/TT-NHNN quy 

ñịnh về việc thấu chi và cho vay qua 

ñêm trong thanh toán ñiện tử liên ngân 

hàng. 

12-10-2016 1143+1144 

31-10-2016 

 

14 TÒA ÁN 

NHÂN 

DÂN TỐI 

CAO 

Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC 

hướng dẫn công tác thi ñua, khen 

thưởng của Tòa án nhân dân. 

16-9-2016  1135+1136 

20-10-2016 

 

15 BAN CHỈ 

ðẠO 

TRUNG 

ƯƠNG 

CÁC 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MỤC TIÊU 

QUỐC GIA 

Quyết ñịnh số 317/Qð-BCðCTMTQG 

ban hành Quy chế hoạt ñộng của Ban 

Chỉ ñạo Trung ương các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 

2020. 

 

20-10-2016 1143+1144 

31-10-2016 
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